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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

MÔN NGỮ VĂN 

Tổ Ngữ Văn – Hệ thống giáo dục HOCMAI 

Câu  Phần Nội dung 

1 a Những hoảng loạn và xáo trộn mà đại dịch Covid gây ra cho toàn cầu: 

- Việc cách li và phong tỏa diễn ra ở nhiều nơi. 

- Các công ti, xí nghiệp, trường học đóng cửa hàng loạt. 

- Sản xuất đình trệ, kinh doanh thua lỗ, giáo dục gián đoạn, nhiều hoạt động 

thường nhật của cuộc sống không thể tiếp tục. 

b HS lựa chọn một trong hai phép liên kết được sử dụng trong đoạn cuối của 

văn bản: 

- Phép nối: từ “nhưng”. 

- Phép thế: từ “nó” thế cho “đại dịch Covid-19”. 

c Nội dung của văn bản: Từ những ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-

19, văn bản nhấn mạnh ý nghĩa của việc lắng nghe chính mình, lắng nghe mọi 

người và lắng nghe thế giới tự nhiên.  

d HS lựa chọn một trong ba việc: lắng nghe chính mình, lắng nghe mọi người 

xung quanh và lắng nghe thế giới tự nhiên. Bày tỏ được quan điểm của bản 

thân; thuyết phục được người đọc về quan điểm ấy; không mắc lỗi chính tả, 

dùng từ, ngữ pháp. 

Gợi ý:  

- Nếu lựa chọn lắng nghe chính mình, cần khẳng định được: Lắng nghe chính 

mình là dành “khoảng lặng” cho bản thân trước cuộc sống hiện đại ồn ào, náo 

nhiệt. Lắng nghe chính mình giúp cho con người xác định được mục đích 

sống, có động lực để con người vươn tới hạnh phúc, thành công và hoàn thiện 

nhân cách… 

- Nếu lựa chọn lắng nghe mọi người xung quanh, cần nhấn mạnh: “Con người 

là tổng hòa của những mối quan hệ xã hội”, việc lắng nghe mọi người xung 

quanh thể hiện thái độ khiêm nhường, tinh thần cầu thị trong quá trình nhận 



 

 

thức của mỗi người. “Lắng nghe người khác” để học hỏi, hoàn thiện bản thân, 

chung sống chan hòa với mọi người.  

- Nếu lựa chọn lắng nghe thế giới tự nhiên, cần khẳng định: Thế giới tự nhiên 

có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với con người. Việc “lắng nghe thế giới tự 

nhiên” giúp con người ý thức hơn về mối quan hệ gắn bó với môi trường tự 

nhiên, đánh thức trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ môi trường và cuộc sống của 

chính mình.  

2  Phải chăng lắng nghe là một biểu hiện của yêu thương? 

Em hãy viết bài văn ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) để trả lời câu hỏi 

trên. 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Có đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài: Mở bài nêu được vấn đề, thân 

bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề  

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận; triển khai vấn đề nghị luận thành các 

luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và 

dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động. 

* Giải thích:  

- Lắng nghe là quá trình chủ động, tập trung tiếp nhận những âm thanh, vang 

động bên ngoài lẫn đời sống nội tâm của người khác.  

- Yêu thương là tình cảm gắn bó tha thiết, quan tâm hết lòng với người khác.  

* Bàn luận:  

- Việc lắng nghe người khác là một biểu hiện của yêu thương: 

+ Việc lắng nghe thể hiện sự quan tâm, đồng cảm, sẻ chia và thấu hiểu với 

những tâm tư, tình cảm của người khác, giúp cho người nói giải tỏa căng thẳng, 

buồn bực, muộn phiền và cảm thấy thoải mái, thanh thản hơn.  

+ Lắng nghe thể hiện mong muốn giúp đỡ, cưu mang người khác trong hoàn 

cảnh khó khăn. 

+ Nếu thiếu đi sự lắng nghe trong cuộc sống, con người sẽ dần xa cách nhau, 

trở nên chai sạn trong cảm xúc, thờ ơ, vô cảm với chính bản thân và mọi người 

xung quanh. 

* Mở rộng vấn đề:  



 

 

- Yêu thương không chỉ thể hiện qua sự lắng nghe mà còn biểu hiện ở hành 

động quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ người khác trong khó khăn, hoạn nạn.  

- Lắng nghe là một kĩ năng quan trọng của cuộc sống. Song không phải chỉ 

nghe một cách thụ động, hời hợt mà cần xuất phát từ sự chân thành, tôn 

trọng… 

* Liên hệ:  

- Biết lắng nghe bản thân và mọi người xung quanh. 

- Chống tư tưởng bảo thủ, chủ quan, luôn coi mình là đúng… 

c. Sáng tạo 

Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị 

luận.  

d. Chính tả, dùng từ, đặt câu 

Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 
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Đề 1 Em hãy viết bài văn trình bày cảm nhận về một trong ba thông điệp trên. 

Từ đó, liên hệ với một tác phẩm khác để làm nổi bật thông điệp mà em 

chọn. 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Có đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài: Mở bài nêu được vấn đề, thân 

bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề  

b. HS lựa chọn một trong ba thông điệp; xác định đúng vấn đề cần nghị luận; 

triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc 

và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. 

Gợi ý: 

* Thông điệp 1: Những giá trị sống tốt đẹp cần giữ gìn ở mỗi người 

- Từ hồi tưởng về quá khứ, con người tự nhận thấy sự vô tâm, thờ ơ, bạc bẽo 

của chính mình. 

- Nhận ra sự bao dung, chung thủy của vầng trăng, giật mình để thức tỉnh về 

lối sống ân tình, biết ơn quá khứ. 

Liên hệ: Ông đồ - Vũ Đình Liên… 

* Thông điệp 2: Những cảm xúc yêu thương dành cho gia đình 

- Sự thấu hiểu những nhọc nhằn, biết ơn công lao của cháu dành cho bà 



 

 

- Tình cảm nồng ấm, giàu yêu thương của bà dành cho cháu 

Liên hệ: Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng… 

* Thông điệp 3: Khát vọng cống hiến cho xã hội 

- Khát vọng hòa nhập, tự nguyện mang niềm vui đến cho cuộc đời 

- Ước nguyện được cống hiến không kể tuổi tác 

Liên hệ: Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long… 

c. Sáng tạo 

Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị 

luận.  

d. Chính tả, dùng từ, đặt câu 

Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 

Đề 2 Từ những gợi ý trên và từ những trải nghiệm trong quá trình đọc tác 

phẩm văn học, hãy viết bài văn với nhan đề: “Lắng nghe tác phẩm – Hiểu 

về cuộc sống”. 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Có đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài: Mở bài nêu được vấn đề, thân 

bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề  

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận; triển khai vấn đề nghị luận thành các 

luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; 

kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. 

* Giải thích: 

- “Lắng nghe tác phẩm” là đọc, suy ngẫm, dùng những trải nghiệm, vốn sống 

của bản thân để hiểu ý nghĩa của tác phẩm. 

- “Hiểu về cuộc sống” là đưa những thông điệp từ tác phẩm hướng đến đời 

sống thực tế bên ngoài để con người sống tốt đẹp hơn. 

 Nhan đề gợi ra mối tương quan gắn bó khăng khít giữa quá trình đọc, suy 

ngẫm và ứng dụng vào đời sống. Đó là chức năng giáo dục, thẩm mĩ của văn 

học. 

* Bình luận, chứng minh 

Học sinh chọn phân tích một bài thơ/ đoạn thơ  trong 3 ngữ liệu đề đưa ra và 

các kiến thức văn học đã có để chứng minh cho ý nghĩa đánh thức tình yêu 



 

 

cuộc sống trong con người. Học sinh có thể lựa chọn một trong những nội 

dung sau: 

- Thơ ca giáo dục lương tri, nhân cách của mỗi cá nhân con người: 

+ Đọc Ánh trăng của Nguyễn Duy, người đọc nghe được nỗi lòng, cảm giác 

day dứt đầy tâm sự về cách đối xử thờ ơ, bạc bẽo với vầng trăng quá khứ. 

+ Từ sự chia sẻ, đồng cảm của nhà thơ, người đọc rút ra cho mình bài học: 

đừng bao giờ lãng quên những giá trị tốt đẹp, ân tình đã có; không được thờ 

ơ, quay lưng với quá khứ.  

(Chú ý phân tích cảm giác “rưng rưng” ân hận và cái “giật mình” thức tỉnh 

của tác giả). 

- Thơ ca giáo dục con người về những giá trị tình cảm cốt lỗi như tình yêu gia 

đình. 

+ Đọc Bếp lửa của Bằng Việt, người đọc cảm nhận được tình yêu thương, trân 

trọng, cảm phục bà của nhà thơ. 

+ Từ niềm xúc động và biết ơn lớn lao, người đọc nhận thức về một tình cảm 

đẹp: cần thương yêu, trân trọng tình thương gia đình. 

(Chú ý phân tích phẩm chất tần tảo, chịu khó; công lao giữ lửa, truyền lửa của 

bà.) 

- Thơ ca giáo dục con người về lối sống đóng góp, sống cuộc đời có ích cho 

xã hội. 

+ Đọc Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải, người đọc cảm nhận được khát vọng 

được hóa thân, được cống hiến cao đẹp: âm thầm, mãnh liệt. 

+ Từ ước nguyện đẹp của nhà thơ, người đọc hiểu trách nhiệm của mình với 

xã hội: cần biết trao đi, cống hiến cho xã hội. 

(Chú ý phân tích các hình tượng thiên nhiên như con chim, cành hoa, nốt trầm, 

mùa xuân nho nhỏ.) 

* Đánh giá vấn đề 

- Khẳng định mối quan hệ giữa thơ ca và cuộc đời; ý nghĩa quan trọng của 

nghệ thuật chân chính trong việc giúp con người sống đẹp, sống thiện. 

- Khẳng định chức năng văn học của thơ ca: chức năng thẩm mĩ và giáo dục 

thẩm mĩ. 



 

 

c. Sáng tạo 

Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị 

luận.  

d. Chính tả, dùng từ, đặt câu 

Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 

 

Nguồn: Hệ thống giáo dục HOCMAI 


